
 

UBND THÀNH PHỐ UÔNG BÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH LÝ THƯỜNG KIỆT Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

Uông Bí, ngày 24 tháng 03 năm 2025 

THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 

Được sử dụng tại nhà trường trong các khối lớp 1,2,3,4,5 

từ năm học 2025 - 2026 

Thực hiện Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở 

giáo dục phổ thông; 

Thực hiện Hướng dẫn số 308/HD-PGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2024 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí về Hướng dẫn lựa chọn sách giáo 

khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư 27/2023/TT- BGDĐT; 

Hướng dẫn số 350 /PGD ngày 26/3/2024 của phòng GD&ĐT Uông Bí v/v triển 

khai thực hiện Quyết định số 758/QĐ-UBND 20/03/2024 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

Thực hiện công văn số 59/PGDĐT ngày 13/01/205 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Uông Bí về việc báo cáo sử dụng SGK năm học 2024- 2025 và 

tổ chức lựa chọn SGK năm học 2025-2026; 

Căn cứ biên bản họp lấy ý kiến của học sinh, phụ huynh học sinh các khối 

lớp về SGK được sử dụng từ năm học 2025 - 2026 trong nhà trường; biên bản họp 

đánh giá, thẩm định của Hội đồng lựa chọn SGK; 

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt thông báo danh mục sách giáo khoa được 

sử dụng tại nhà trường cho các khối lớp 1,2,3,4,5 từ năm học 2025 - 2026, cụ thể 

như sau: 

 

STT Môn Tên sách 
mA  1^  r ầ 

Tên bộ sách Nhà xuất bản 
Ghi 

chú 

Khối lớp 1 

1 Tiếng Việt Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Tiếng Việt 1 Giáo dục Việt Nam 

 

2 Toán Cánh diều Toán 1 Đại học Sư phạm 
 

3 
Tự nhiên và Xã hội Cánh diều 

Tự nhiên và Xã 

hội 1 
Đại học Sư phạm 

 

4 
Đạo đức Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Đạo đức 1 Giáo dục Việt Nam 

 

 



2 

 

 

5 Giáo dục thể chất 
Cánh diều 

Giáo dục thể 

chất 1 Đại học Sư phạm 

 

6 Âm nhạc Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Âm nhạc 1 Giáo dục Việt Nam 

 

7 Mĩ thuật Cánh diều Mĩ thuật 1 Đại học Sư phạm 
 

8 Hoạt động trải 
nghiệm 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Hoạt động trải 

nghiệm 1 
Giáo dục Việt Nam 

 

9 
Tiếng Anh I-leam Smart Start Tiếng Anh 1 

Đại học Sư phạm TP 

Hồ Chí Minh 

 

Khối lớp 2 

1 Tiếng Việt Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Tiếng Việt 2 Giáo dục Việt Nam 

 

2 Toán Cánh diều Toán 2 Đại học Sư phạm 
 

3 
Tự nhiên và Xã hội Cánh diều 

Tự nhiên và Xã 

hội 2 
Đại học Sư phạm 

 

4 
Đạo đức Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Đạo đức 2 Giáo dục Việt Nam 

 

5 Giáo dục thể chất 
Cánh diều 

Giáo dục thể 

chất 2 Đại học Sư phạm 

 

6 Âm nhạc 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống Âm nhạc 2 Giáo dục Việt Nam 

 

7 Mĩ thuật Cánh diều Mĩ thuật 2 Đại học Sư phạm 
 

8 Hoạt động trải 
nghiệm 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Hoạt động trải 

nghiệm 2 
Giáo dục Việt Nam 

 

9 
Tiếng Anh I-learn Smart Start Tiếng Anh 2 

Đại học Sư phạm TP 

Hồ Chí Minh 

 

Khối lớp 3 

1 Tiếng Việt Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Tiếng Việt 3 Giáo dục Việt Nam 

 

2 Toán Cánh diều Toán 3 Đại học Sư phạm 
 

3 
Đạo Đức Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Đạo Đức 3 Giáo dục Việt Nam 

 

4 
Tự nhiên và Xã hội Cánh diều 

Tự nhiên và Xã 

hội 3 
Đại học Sư phạm 

 

5 
Tin học Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Tin học 3 Giáo dục Việt Nam 
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6 Công Nghệ Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Công Nghệ 3 Giáo dục Việt Nam 

 

7 Giáo dục thể chất 
Cánh diều 

Giáo dục thể chất 

3 Đại học Sư phạm 

 

8 Âm nhạc Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Âm nhạc 3 Giáo dục Việt Nam 

 

9 Mĩ thuật Cánh diều Mĩ thuật 3 Đại học Sư phạm 
 

10 Hoạt động trải 
nghiệm 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Hoạt động trải 

nghiệm 3 
Giáo dục Việt Nam 

 

11 Tiếng Anh Global Success Tiếng Anh 3 Giáo dục Việt Nam 
 

Khối lớp 4 

1 Tiếng Việt Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Tiếng Việt 4 Giáo dục Việt Nam 

 

2 Toán Cánh diều Toán 4 Đại học Sư phạm 
 

3 
Đạo đức Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Đạo đức 4 Giáo dục Việt Nam 

 

4 
Lịch sử và Địa lí 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lịch sử và Địa lí 
4 

Nhà xuất Việt Nam 

 

5 
Khoa học Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Khoa học 4 Giáo dục Việt Nam 

 

6 Tin học Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Tin học 4 Giáo dục Việt Nam 

 

7 
Công nghệ Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Công nghệ 4 Giáo dục Việt Nam 

 

8 
Giáo dục thể chất 

Cánh diều 
Giáo dục thể chất 

4 Đại học Sư phạm 

 

9 Âm nhạc Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Âm nhạc 4 Giáo dục Việt Nam 

 

10 Mĩ thuật Cánh diều Mĩ thuật 4 Đại học Sư phạm 
 

11 Hoạt động trải 

nghiệm 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Hoạt động trải 

nghiệm 4 
Giáo dụcViệt Nam 

 

12 Tiếng Anh Global Success Tiếng Anh 4 Giáo dụcViệt Nam 
 

Khối lớp 5 

1 Tiếng Việt Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Tiếng Việt 5 Giáo dục Việt Nam 

 

2 Toán Cánh diều Toán 5 Đại học Sư phạm 
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3 
Đạo Đức Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Đạo Đức 5 Giáo dục Việt Nam 

 

4 Lich sử và Đia 

lý 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lich sử và Đia lý 

5 
Giáo dục Việt Nam 

 

5 
Khoa học Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Khoa học 5 

Giáo dục Việt Nam  

6 Tin học Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Tin học 5 

Giáo dục Việt Nam  

7 
Công Nghệ Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Công Nghệ 5 

Giáo dục Việt Nam  

8 
Giáo dục thể chất 

Cánh diều 
Giáo dục thể 

chất 5 Đại học Sư phạm 

 

9 Âm Nhạc 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống Âm Nhạc 5 Giáo dục Việt Nam 

 

10 Mĩ Thuật Cánh diều Mĩ Thuật 5 Đại học Sư phạm 
 

11 Hoạt động trải 

nghiệm 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 
Giáo dục Việt Nam 

 

12 Tiếng Anh Global Success Tiếng Anh 5 Giáo dục Việt Nam 
 

 

Nơi nhận: 

- Phòng GDĐT(b/c); 

- Cổng TTĐT trường; 

- Lưu: HS sách. 
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